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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 06 tháng 9 năm 2012

I. TIN LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỪ THANH HÓA ĐẾN QUẢNG BÌNH

Lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đang lên, mực nước trên các sông ở Quảng Bình tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐI. Mực nước lúc 4h ngày 07/9 trên các sông như sau:


- Sông Bưởi tại Kim Tân: 10,35m (trên BĐI 0,35m)
- Sông Mã tại Giàng: 4,11m (trên BĐI 0,11m)

- Sông Chu tại Bái Thượng: 17,35m (trên BĐII 0,85m); tại Xuân Khánh: 9,62m (trên BĐI 0,62m)
- Sông Cả tại Dừa: 21,28m (trên BĐI 0,78m), tại Đô Lương 14,64m (trên BĐI 0,14m), tại Nam Đàn 6,33m (dưới BĐII 0,57).

- Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 12,01m (trên BĐII 0,51m); tại Hòa Duyệt: 8,38m (trên BĐI 0,88m)


- Sông La tại Linh Cảm: 3,39m (dưới BĐI)


- Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lúc 19h/06/9: 1,07m (dưới BĐI).


Dự báo:


Lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Nghệ An và hạ lưu các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục lên. Sáng 07/9, mực nước các sông Thanh Hóa lên mức báo động 1, chiều tối 07/9, mực nước hạ lưu sông Cả tại Nam Đàn có khả năng lên mức báo động 2 và hạ lưu sông La tại Linh Cảm lên mức báo động 1.

II. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của Trung tâm dự báo KTTVTW)

1. Tin thời tiết nguy hiểm trên biển
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao ở rìa nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên ở các khu vực Bắc và giữa biển Đông, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. 

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động và có mưa dông rải rác.

2. Thời tiết các khu vực ngày 07/9/2012

-
Bắc Bộ: Có mưa đến mưa vừa; riêng vùng ven biển và đồng bằng có mưa to, có nơi mưa rất to.

-
Bắc Trung Bộ: Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

-
Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác.

III. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: từ 19h ngày 05/9 đến 19h ngày 06/9, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa lớn tại một số trạm như sau:
	Yên Thủy (Hòa Bình)
	169 mm
	
	Bái Thượng (Thanh Hóa)
	301 mm

	Quảng Ninh (Cửa Ông)
	144 mm
	
	Dừa (Nghệ An)
	214 mm

	Văn Lý (Nam Định)
	167 mm
	
	Con Cuông (Nghệ An)
	238 mm

	Cúc Phương (Ninh Bình)
	212 mm
	
	Đô Lương (Nghệ An)
	368 mm

	Kim Tân (Thanh Hóa)
	188 mm
	
	Vinh (Nghệ An)
	288 mm

	Lý Nhân (Thanh Hóa)
	257 mm
	
	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	177 mm

	Lang Chánh (Thanh Hóa)
	230 mm
	
	Linh Cảm (Hà Tĩnh)
	139 mm

	Cửa Đạt (Thanh Hóa)
	390 mm
	
	Hòa Duyệt (Hà Tĩnh)
	118 mm


(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

2. Lượng mưa đêm: từ 19h ngày 06/9 đến 7h ngày 07/9, mưa tập trung tại các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Một số trạm có mưa lớn như sau: Thanh Hóa (Thanh Hóa): 67mm, Hồi Xuân (Thanh Hóa): 70 mm, Yên Định (Thanh Hóa): 72 mm; Bái Thượng (Thanh Hóa): 33 mm; Quỳ Châu (Nghệ An): 48mm; Quỳ Hợp (Nghệ An): 67 mm; Quỳnh Lưu (Nghệ An): 131 mm; Con Cuông (Nghệ An): 52mm; Đô Lương(Nghệ An): 60 mm; Vinh (Nghệ An): 75 mm; Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)57 mm; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 81 mm; Ba Đồn (Quảng Bình): 67 mm.
3. Tổng lượng mưa 3 ngày:  Từ 19h ngày 03/9 đến 19h ngày 06/9/2012, ở các tỉnh Trung Bộ có lượng mưa lớn, cụ thể:
	Văn Lý (Nam Định)
	203 mm
	
	Vinh (Nghệ An)
	427 mm

	Ninh Bình (Ninh Bình)
	 200 mm
	
	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	245 mm

	Cúc Phương (Ninh Bình)
	214 mm
	
	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	378 mm

	Yên Định (Thanh Hóa)
	224 mm
	
	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	336 mm

	Lý Nhân (Thanh Hóa)
	269 mm
	
	Hòa Duyệt (Hà Tĩnh)
	335 mm

	Cửa Đạt (Thanh Hóa)
	399 mm
	
	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	310 mm

	Bái Thượng (Thanh Hóa)
	312 mm
	
	Đồng Hới (Quảng Bình)
	185 mm

	Dừa (Nghệ An)
	270 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	336 mm

	Yên Thượng (Nghệ An)
	315 mm
	
	Mai Hóa (Quảng Bình)
	264 mm

	Nam Đàn (Nghệ An)
	300 mm
	
	Kiến Giang (Quảng Bình)
	437 mm

	Con Cuông (Nghệ An)
	302 mm
	
	Lệ Thủy (Quảng Bình)
	308 mm

	Đô Lương (Nghệ An)
	463 mm
	
	
	


(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

IV. TÌNH HÌNH CÁC HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện  

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	06/9
	203,44
	114,07
	1.895
	784

	
	7h
	07/9
	203,65 
	113,82 
	1.766 
	655 

	Hòa Bình
	7h
	06/9
	108,50
	10,80
	600
	0

	
	7h
	07/9
	109,55
	10,57
	3400
	0

	Thác Bà
	7h
	06/9
	57,77
	22,93
	245 (QTBra ngày 06/9)
	200 (QTBra
ngày 06/9)

	
	7h
	07/9
	57,79
	23,13
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	06/9
	112,71
	47,61
	285
	187

	
	5h
	07/9
	112,70 
	47,80 
	207 
	207 


Hiện tất cả 04 hồ chứa nêu trên đang đóng tất cả các cửa xả đáy.

Hồ Bản Vẽ lúc 7h/07/9, Qvào là 1.250 m3/s; Qra là 302 m3/s.

2. Hồ chứa thủy lợi
Các hồ chứa thủy lợi khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình hiện đang ở mức thấp, đạt 10 – 50% dung tích thiết kế. Một số hồ có mức nước cao hơn như: Vực Mấu (Nghệ An) đạt 79%, Sông Sào (Nghệ An) đạt 74%, Kim Sơn (Hà Tĩnh) đạt 90%, Yên Mỹ (Thanh Hóa) đạt 70%, Cửa Đạt (Thanh Hóa) đạt 57%. Các hồ chứa hiện vẫn an toàn.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI MƯA, LŨ KHU VỰC MIỀN TRUNG
1. Trung ương
- Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW có Công điện khẩn số 39/CĐ-TW hồi 9 giờ 30 ngày 06/9/2012 đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - TKCN các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An chủ động các biện pháp phòng chống mưa, lũ.
- Bộ Y tế có Công điện số 5968/CĐ-BYT ngày 6/9/2012 về việc triển khai công tác chủ động ứng phó với mưa, lũ khu vực miền Trung.

- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình mưa, lũ; thường xuyên liên lạc với các địa phương để nắm tình hình; đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện khẩn số 38/CĐ-TW ngày 05/9/2012 và số 39/CĐ-TW hồi 9 giờ 30 ngày 06/9/2012 của Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW - Văn phòng Ủy ban quốc gia TKCN.

2. Địa phương
BCH PCLB &TKCN tỉnh Nghệ An đã có Công điện số 03/CĐ-BCH PCLB&TKCN tỉnh hồi 11h ngày 6/9/2012 về việc đối phó với tình hình mưa lũ.
Ban chỉ huy PCLB các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, Nghệ An có báo cáo nhanh bước đầu về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ.

VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh của các địa phương đến 19 giờ ngày 06/9/2012, tình hình thiệt hại như sau:

Tỉnh Nghệ An: 

- Người chết, mất tích: 3 người (cháu Nguyễn Văn Nam, sinh năm 2008, huyện Quỳnh Lưu bị chết đuối do ngã xuống mương; anh Phạm Văn Giáp, sinh năm 1994 huyện Tân Kỳ bị chết đuối hiện chưa tìm thấy thi thể; anh Lang Văn Bắc, sinh năm 1991 huyện Anh Sơn bị chết đuối chưa tìm thấy thi thể); 
- Nhà bị sập đổ, ngập: 01 nhà bị sập đổ cuốn trôi; 1235 nhà bị ngập; 
- 9.856 ha lúa bị ngập; 7.830m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 01 đập vị vỡ (Đập Khe Su xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương); 1.222 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập.
Tỉnh Hà Tĩnh: 
- Người chết: 1 người (không thay đổi so với báo cáo ngày 06/9/2012)

- 1.500 nhà bị ngập;

-  825ha Lúa hè thu và lúa mùa bị ngập (Hương Khê: 800 ha; Vũ Quang: 25 ha); 500 ha cây ăn quả bị ngập.
- Quốc lộ 8A bị sạt mái taluy từ Km81-Km82, hiện đã thông xe; Quốc lộ 15A từ Hà Tĩnh đi Hương Khê có 6 đoạn bị ngập sâu từ 0,3-1,2m. Đập Lù xã Hương Trạch bị xói trôi mang tràn.
Tỉnh Ninh Bình: 560 ha lúa bị ngập (huyện Yên Mô 360 ha; huyện Kim Sơn 170 ha; thị xã Tam Điệp 30 ha).  

Các địa phương khác đang tiếp tục cập nhật và có báo cáo sau./.
	 Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT; TTMN; TTMT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
Vũ Xuân Thành
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